8
	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HUYỆN LÝ SƠN
	Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	
	

	[bookmark: _GoBack]Số:           /UBND
	Lý Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2025

	V/v thống kê thông tin thiết bị, thiết lập trong Phần mềm phòng, chống mã độc tập trung của tỉnh Quảng Ngãi
	



Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Ngãi
					
Thực hiện Công văn số 2168/CAT-ANM ngày 17/4/2025 của Công an tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai một số giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. UBND huyện Lý Sơn báo cáo thống kê thông tin thiết bị, thiết lập trong Phần mềm phòng, chống mã độc tập trung của tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Số điện thoại, Mail công vụ
	Địa chỉ MAC của máy tính
	Hệ điều hành
	Ghi chú

	I. Văn phòng huyện

	1
	Nguyễn Văn Sơn
	PCT HĐND huyện
	0987144060; nvson-lyson@quangngai.gov.vn
	60-18-95-4D-95-10
	Windows 11
	

	2
	Mai Văn Lên
	Chánh Văn phòng
	0912495259; mvlen-lyson@quangngai.gov.vn
	CC-6B-1E-5A-9D-29
	Windows 11
	

	3
	Trần Tấn Hữu
	Trưởng Ban Pháp chế HĐND
	0905711839; tthuu-lyson@quangngai.gov.vn
	90-0F-0C-B5-D1-47
	Windows 10
	

	4
	Võ Ngọc Nghĩa
	Phó Chánh Văn phòng
	0945023497; vnnghia-lyson@quangngai.gov.vn
	AC-D5-64-91-BE-42
	Windows 10 Pro
	

	
	
	
	0945023497; vnnghia-lyson@quangngai.gov.vn
	E4:FD:45:15:83:DA
	Windows 11
	

	5
	Võ Thị Hường
	Phó Chánh Văn phòng
	0945017908; vthuong-lyson@quangngai.gov.vn
	98-E7-43-08-C5-8B
	Windows 10 Pro
	

	6
	Nguyễn Thị Hoa
	Phó Chánh Văn phòng
	0944905067;nthoa-lyson@quangngai.gov.vn
	AE-D5-2D-92-A8-CB
	Windows 10 Pro
	

	7
	Văn thư UBND
	
	Vtubhuyen-lyson@quangngai.gov.vn 
	AC-D5-G4-92-19-F1
	Windows 11
	

	8
	Trần Thị Kim Huy
	Chuyên viên
	0385572577; ttkhuy-lyson@quangngai.gov.vn
	14-18-77-BB-3C-28
	Windows 10 Pro 
	

	9
	Lê Sơn Thắm
	Chuyên viên
	0945589436; lstham-lyson@quangngai.gov.vn
	5C-EA-1D-AC-0C-5B
	Windows 10 Pro
	

	10
	Võ Thành Công
	Chuyên viên
	0828257567; vtcong-lyson@quangngai.gov.vn
	CC-F9-E4-74-50-B8
	Windows 10 Pro
	

	11
	Nguyễn Thanh Tùng
	Chuyên viên
	0976545174; nttung-lyson@quangngai.gov.vn
	90-0F-0C-B7-AC-EB
	Windows 11
	

	II. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin

	1
	Ngô Đình Thành 
	Trưởng phòng
	0914453534; ndthanh-lyson@quangngai.gov.vn
	60-18-95-4F-2B-64
	Windows 11
	

	2
	Trần Văn Anh
	Phó Trưởng phòng
	0395315548; Tvanh - lyson@quangngai.gov.vn
	80-2B-F9-42-25-6F
	Windows 10 Pro
	

	3
	Trần Văn Trung
	Chuyên viên
	0395245522; Tvtrung - lyson@quangngai.gov.vn
	4C-82-A9-03-36-63  
	Windows 11
	

	4
	Nguyễn Văn Lành 
	Chuyên viên
	0965921199; nvlanh- lyson@quangngai.gov.vn
	90-OF-OC-B6-C3-23
	Windows 11
	

	5
	Võ Thị Thúy
	Chuyên viên
	0984239554; Vtthuy- lyson@quangngai.gov.vn
	88-A4-C2-67-2E-D6
	Windows 10 Pro
	

	6
	Huỳnh Thị Kim Ánh
	Chuyên viên
	0967117115; Htkanh- lyson@quangngai.gov.vn
	 10-08-B1-C0-2B-F9
	Windows 10 Pro 
	

	III. Phòng Giáo dục và Đào tạo

	1
	Trần Công Thông
	Phó Trưởng phòng 
	0988621597; tcthong- lyson@quangngai.gov.vn
	E8-03-9A-6D-60-A9 
	Windows 10 Home
	

	2
	Trần Ngọc Bích
	Phó Trưởng phòng
	0914120858; tnbich - lyson@quangngai.gov.vn
	40-8D-5C-33-E2-14
	Windows 10 Pro
	

	3
	Trần Thị Truyền
	Chuyên viên 
	0905270968; tttruyen - lyson@quangngai.gov.vn
	00-45-E2-AE-FF-B4
	Windows 10 Home
	

	4
	Mai Văn Định 
	Chuyên viên
	0977480772; mvdinh - lyson@quangngai.gov.vn
	2C-F0-5D-0D-A1-2E 
	Windows 10 Pro
	

	5
	Dương Thị Sinh
	Cán sự 
	0384133957; dtsinh - lyson@quangngai.gov.vn
	20-1E-88-E9-80-5E
	Windows 10 Pro
	

	6
	Văn thư
	
	Vtphonggddt-lyson@quangngai.edu.vn
	20-E1-88-F0-52-7B
	Windows 10 Pro
	

	IV. Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn

	1
	Huỳnh Ngọc Dũng 
	Giám đốc
	0944510155; hndung- lyson@quangngai.gov.vn
	B4-2E-99-B4-B9-14 
	Windows 7 Ultimate
	

	2
	Trần Văn Tùng
	Trưởng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ
	0977229009; tvtung- lyson@quangngai.gov.vn
	FO-2F-74-A8-8D-43 
	Windows 11 Pro
	

	3
	Đặng Ngọc Tiền
	Viên chức
	0374674724; dntien - lyson@quangngai.gov.vn
	74-56-3C-8C-BB-F7 
	Windows 10 Pro
	

	4
	Nguyễn Thị Lan Thảo
	Viên chức
	0974753999; ntlthao - lyson@quangngai.gov.vn 
	10-FF-E0-78-6A-75 
	Windows 7 Ultimate
	

	5
	Lê Thị Phúc
	Phụ trách kế toán
	0982263752; ltphuc - lyson@quangngai.gov.vn
	2C-6E-85-30-02-F5
	Windows 7
	

	6
	Ngô Thị Nở
	Trưởng bộ phận hành chính
	0868410459; ntno- lyson@quangngai.gov.vn
	30-9C-23-42-A4-CE 
	Windows 8
	

	V. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

	1
	Huỳnh Minh Hùng 
	Trưởng phòng 
	0972425445
hmhung-lyson@quangngai.gov.vn
	6C-2B-59-63-7C-0B
	Windows 10 Pro 
	

	2
	Huỳnh Công Trí 
	Phó Trưởng phòng 
	0987115176
hctri-lyson@quangngai.gov.vn
	88-A4-C2-66-E6-55
	Windows 10 Pro
	

	3
	Lê Văn Màu 
	Chuyên viên 
	0945591262
lvmau-lyson@quangngai.gov.vn
	74-E6-E2-Oc-9D-52
	Windows 10 Pro 
	

	4
	Nguyễn Thị Bích Phượng 
	Chuyên viên 
	0919867889
ntbphuong-lyson@quangngai.gov.vn
	18-C0-4D-D3-8F-86
	Windows 10 Pro
	

	5
	Nguyễn  Văn Đạt 
	Chuyên viên 
	0917796468
nvdat-lyson@quangngai.gov.vn
	88-A4-c2-66-dc-18
	Windows 10
	

	VI. Phòng Nông nghiệp và Môi trường

	1
	Mai văn Toàn
	Trưởng phòng
	0979298419; mvtoan-lyson@quangngai.gov.vn
	04-BF-1B-QE-6B-A9
	Windows 11
	

	2
	Võ Trí Thời
	Phó trưởng phòng
	0948645818; vtthoi-lyson@quangngai.gov.vn
	04-BF-1B-9E-6B-E0
	Windows 11
	

	3
	Huỳnh Tấn Vương
	Kế toán
	0977683094; htvuong-lyson@quangngai.gov.vn
	60-18-95-4F-28-B5
	Windows 11
	

	4
	Lê Thanh Tiễn
	Chuyên viên
	0376830753; lttien-lyson@quangngai.gov.vn
	6C-2B-59-67-31-2E
	Windows 10 Pro
	

	5
	Nguyễn Thị Hoa
	Chuyên viên
	0382377081;nthihoa-lyson@quangngai.gov.vn
	20-47-47-09-13-67
	Windows 10 Pro
	

	6
	Ngô Thị Ái Nương
	Chuyên viên 
	0354539163; ntanuong-lyson@quangngai.gov.vn 
	88-A4-C2-67-2A-89
	Windows 10pro
	

	7
	Lê Văn Tấn
	Chuyên viên
	0984996671; lvtan-lyson@quangngai.gov.vn
	60-18-95-4F-2D-FB
	Windows 11
	

	8
	Võ Xuân Đông
	Chuyên viên
	0392469113; vxdong-lyson@quangngai.gov.vn
	60-18-95-4F-2D-D9
	Windows 11 Pro
	

	VII. Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ

	1
	Trần Đình Hùng
	Giám đốc
	0915135252; tdhung- lyson@quangngai.gov.vn  
	
	Windows 10
	

	2
	Bùi Văn Trung 
	Phó Giám đốc
	0987714706; bvtrung- lyson@quangngai.gov.vn  
	C8-A5-CF-DC-D1-B4
	Windows 10
	

	3
	Võ Hồng Đạt 
	Kỹ thuật 
	0985288443; vhdat - lyson@quangngai.gov.vn  
	18-C0 -4D-18-36-26 
	Windows 11
	

	4
	Trương Thị Hồng 
	Kế toán 
	0914776128; tthong - lyson@quangngai.gov.vn 
	70-C9-4E-85-0B - 01
	Windows 11
	

	5
	Võ Xuân Chinh 
	Kỹ thuật
	 0918377207; vxchinh-
lyson@quangngai.gov.vn
	80-2B-F9-42-3E-4C
	Windows 10
	

	6
	Ngô Tấn Khoa 
	Kỹ thuật
	 0915314479; ntkhoa-
lyson@quangngai.gov.vn
	
	
	

	7 
	Nguyễn Văn Tài 
	Kỹ thuật
	0977598697; nvtai-
lyson@quangngai.gov
.vn 
	A8-93-4A-15-64- 6F
	Windows 10
	

	8
	Nguyễn Thị
Minh Thương
	Văn thư
	0973665477;
ntmthuong-
lyson@quangngai.gov.vn
	74-E6-E2-22-25-82
	Windows 10
	

	9
	Dương Thị Diệu
Ân
	Kỹ thuật
	0383981978; dtdan-
lyson@quangngai.gov.vn
	14-CB-19-BA-81-47
	Windows 10
	

	10
	Phạm Hữu Đạt
	Kỹ thuật
	0973411897; phdat-
lyson@quangngai.gov
.vn
	 34-DE1A-1E-74-F4
	Windows 10
	

	11
	Nguyễn Văn
Tường
	Kỹ thuật
	0945590234; nvtuong-
lyson@quangngai.gov
.vn
	F4-BE-3B-7A-9A-73
	Windows 10
	

	12
	Bùi Thị Thu
	Kế toán
	0978037947; btthu-
lyson@quangngai.gov.vn
	64-6C-80-2C-99-9B
	Windows 10
	

	VIII. Thanh Tra huyện. 

	1
	Nguyễn Thị Phát
	Chánh Thanh tra
	0383166516; nthanhphat-lyson@quangngai.gov.vn
	90-48-9A-AC-76-B5
	Windows 10
	

	2
	Nguyễn Hữu Cầu
	Phó Chánh Thanh tra
	0914525489; nhcau-lyson@quangngai.gov.vn
	00-45-E2-AE-83-62
	Windows 10
	

	3
	Lê Văn Kỳ
	Thanh tra viên
	0967732323; lvky-lyson@quangngai.gov.vn
	04-BF-1B-C1-A6-83
	Windows 11 Pro
	

	IX. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

	1
	Trương Đình Nho
	Giám đốc
	0905327342; tdnho-lyson@quangngai.gov.vn
	00-45-E2-B2-3F-DS
	Windows 10
	

	2
	Lê Ngọc Long
	Phó Giám đốc
	0984165286; lnlong-lyson@quangngai.gov.vn
	90-0F-0C-B7-8F-DF
	Windows 11
	

	3
	Mai Thị Tường
	Viên chức
	0974006647; mttuong-lyson@quangngai.gov.vn
	80-2B-F9-79-22-58
	
Windows 10
	

	4
	Phạm Văn Tuấn
	Viên chức
	0904773967; pvtuan-lyson@quangngai.gov.vn
	10-58-AD-B2-18-86
	Windows 10
	

	5
	Trần Minh Thiện
	Viên chức
	0911401715;tmthien-lyson@quangngai.gov.vn
	AC-D1-B8-CA-32-6A
	Windows 10 
	

	6
	Văn thư Trung tâm DVNN
	
	Vttramkn-lyson@quangngai.gov.vn 
	34-E1-2D-25-FD-5A
	Windows 10
	

	7
	Đặng Thị Thuý
	Viên chức
	0985333259; dtthuy-lyson@quangngai.gov.vn
	AE-D5-6D-48-9B-D2
	Windows 11
	

	8
	Dương Thị Hoa
	Viên chức
	0847778858; dthoa-lyson@quangngai.gov.vn
	90-0F-0C-B7-8F-EB
	Windows 11
	

	9
	Dương Thị Lệ Huyền
	Viên chức
	0334410817; dtlhuyen-lyson@quangngai.gov.vn
	34-E1-2D-25-FD-5A
	Windows 10
	

	10
	Mai Thị Hằng
	Kế toán
	0948881415; mthang-lyson@quangngai.gov.vn
	96-0F-0C-B7-5D-D3
	Windows 11
	

	X. Phòng Nội vụ

	1
	Phan Văn Thảo
	Trưởng Phòng
	09781160675; pvthao - lyson@quangngai.gov.vn
	00426-OEM-8992662-00173
	Windows 7
	

	2
	Bùi Văn Phú
	Phó Trưởng phòng
	0941075379; bvphu- lyson@quangngai.gov.vn
	6C-71-D9-97-CD-C5
	Windows 10
	

	3
	Phạm Văn Tính
	Chuyên viên
	0974629029; pvtinh- lyson@quangngai.gov.vn
	 1C-1B-OD-73-F8-5F
	Windows 8
	

	4
	Trần Thị Huệ
	Chuyên viên
	0945023497; tthue- lyson@quangngai.gov.vn
	A0-D3-7A-4B-3B-2E
	Windows 7
	

	5
	Nguyễn Thị Hường
	Chuyên viên
	0395878459; nthuong- lyson@quangngai.gov.vn
	80-2B-F9-79-0B-09
	Windows 10
	

	6
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Chuyên viên
	0973422292; pttthuy- lyson@quangngai.gov.vn
	AC-22-0B-B8-(D-7E
	Windows 7
	

	7
	Văn Thư Phòng Nội vụ
	
	Vtnvlđtbxh- lyson@quangngai.gov.vn
	18-C0-4D-B2-DB-00
	Windows 11
	

	8
	Võ Xuân Quy
	Chuyên viên
	0963751128; vxquy - lyson@quangngai.gov.vn 
	60-18-95-$D-95-DE
	Windows 10 
	

	XI. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

	1
	Nguyễn Thanh Cường
	
	0935597189; ntcuong- lyson@quangngai.gov.vn 
	18-56-5A-45-9F-73
	Windows 10 Pro
	

	2
	Phan Duy Liên
	
	0378708537; pdlien- lyson@quangngai.gov.vn
	58-CD-C9-51-98-27
	Windows 11pro
	

	3
	Lê Văn Tươi
	
	0948082075; lvtuoi - lyson@quangngai.gov.vn
	 20-1E-88-E8-FC-FC-38
	Windows 10pro 
	

	4
	Nguyễn Thanh Sơn
	Chuyên viên
	0944688609; ntson- lyson@quangngai.gov.vn
	34-E1-2D-25-B2-14
	Windows 10 Pro
	

	5
	Lê Văn Dũng
	Chuyên viên
	0976576584;lvdung- lyson@quangngai.gov.vn
	C2-BA-1A-58-BE-B0
	Windows 10pro
	

	6
	Nguyễn Thị Nga
	Chuyên viên
	0364661110; ntnga-lyson@quangngai.gov.vn
	90-48-9A-F5-2D-0D
	Windows 10pro 
	



UBND huyện Lý Sơn kính báo cáo Công an tỉnh Quảng Ngãi biết, tổng hợp./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- VPH: CVP, PCVP;
- Các phòng, ban, đơn vị huyện;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH





Phạm Thị Hương 







